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Bảng phân giai đoạn ung thư tuyến giáp dưới đây được dịch và trích từ Hệ thống phân loại giai đoạn ung 

thư AJCC (American Joint Committee on Cancer - Ủy ban Liên hợp Hoa Kỳ về Ung thư) - Phiên bản 8: 

❖ Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa (bao gồm thể nhú và thể nang): 

❖ Ung thư tuyến giáp thể tủy: 

Giai đoạn Loại T Loại N Loại M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

II T3 N0 M0 

III T1-3 N1a M0 

IVA T4a Bất kỳ N M0 

IVA T1-3 N1b M0 

IVB T4b Bất kỳ N M0 

IVC Bất kỳ T Bất kỳ N M1 

❖ Ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa (tất cả ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa đều phân loại ở giai 

đoạn IV): 

Giai đoạn Loại T Loại N Loại M 

IVA T1-3a N0/NX M0 

IVB T1-3a N1 DM0 

IVB T3b Bất kỳ N M0 

IVB T4 Bất kỳ N M0 

IVC Bất kỳ T Bất kỳ N M1 

 

Ghi chú: Phiên bản 8 là phiên bản mới nhất của Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư AJCC tính đến ngày cập nhật 

vào trang thông tin điện tử của Manulife. AJCC có thể cập nhật các phiên bản tiếp theo của Hệ thống phân loại giai 

đoạn ung thư tùy từng thời điểm. Trong bất kỳ trường hợp nào mà Manulife cần giải đáp thắc mắc hoặc giải quyết 

quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng, Manulife sẽ tham khảo phiên bản mới nhất của Bảng phân giai đoạn ung thư 

tuyến giáp được trích dẫn từ Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư AJCC tại thời điểm đó. 

Tuổi của Người Được Bảo Hiểm ở thời 

điểm chẩn đoán 
Giai đoạn Loại T Loại N Loại M 

Dưới 55 Tuổi  I Bất kỳ T Bất kỳ N M0 

II Bất kỳ T Bất kỳ N M1 

Từ 55 Tuổi trở lên  I T1 N0/NX M0 

II T1 N1 M0 

I T2 N0/NX M0 

II T2 N1 M0 

II T3a/T3b Bất kỳ N M0 

III T4a Bất kỳ N M0 

IVA T4b Bất kỳ N M0 

IVB Bất kỳ T Bất kỳ N M1 


